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DANH MỤC VŨ KHÍ QUÂN DỤNG 
(SÚNG BẮN ĐẠN GHÉM, SÚNG NÉN KHÍ, SÚNG NÉN HƠI)
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BCA 
Ngày     tháng   năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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	Cơ chế 
hoạt động
	

	I
	SÚNG BẮN ĐẠN GHÉM (SÚNG HOA CẢI, SHOTGUN)

	1
	Súng bắn đạn ghém
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài  trung bình khoảng 90cm; nòng súng bằng kim loại; sử dụng đạn gém, chiều dài viên đạn khoảng 5cm, đường kính khoảng 0,6 mm; lắp được 01 viên đạn
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm. 
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	2
	Súng bắn đạn ghém
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài  trung bình khoảng 90cm; nòng súng bằng kim loại; sử dụng đạn gém, chiều dài viên đạn khoảng 5cm, đường kính khoảng 0,6 mm; lắp được 01 viên đạn
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm. 
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	3
	Súng bắn đạn ghém
	Stevens


	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 80cm; sử dụng đạn ghém; lắp được 01 viên đạn

	Súng nạp đạn từ phía sau, lên đạn bằng cách kéo cần bơm hay thoi nạp đạn. Chế độ bắn có thể là từng viên, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. 
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	4
	Súng bắn đạn ghém hai nòng
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 100cm; có 02 nòng súng, 02 cò, có khoá tay cò; 
	Súng nạp đạn từ phía sau, lên đạn bằng cách kéo cần bơm hay thoi nạp đạn. Chế độ bắn có thể là từng viên, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. 
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	5
	Súng bắn đạn

 hoa cải
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 100cm; có 2 nòng hoặc một nòng; dài khoảng 80cm; có 02 cò, có khoá tay cò;   
	Súng nạp đạn từ phía sau, lên đạn bằng cách kéo cần bơm hay thoi nạp đạn. Chế độ bắn có thể là từng viên, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động.
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	6
	Súng bắn đạn ghém
	Không
	Liên Xô
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 110cm; có 02 nòng, dài khoảng 117cm, báng súng dài khoảng 40cm, chiều dài nòng súng khoảng 77cm; có 02 cò, có khoá tay cò;   
	Súng nạp đạn từ phía sau, lên đạn bằng cách kéo cần bơm hay thoi nạp đạn. Chế độ bắn có thể là từng viên, bán tự động hoặc hoàn toàn tự động.
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	7
	Súng bắn đạn ghém
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 100cm; có 01 nòng, dài khoảng 118cm, báng súng dài khoảng 40cm, chiều dài nòng súng khoảng 77cm 
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm
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	8
	Súng bắn đạn hoa cải tự chế
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài trung bình khoảng 100cm; cỡ nòng 10mm; chiều dài 180mm; chiều dài từ khe ngắm đến đầu ngắm 120mm; súng bắn phát một
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm
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	9
	Súng bắn đạn ghém 
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 1,5kg; chiều dài trung bình khoảng 60cm, nòng súng bằng kim loại; có ốp tay nắm bằng gỗ; đường kính trong của đầu nòng súng 16mm 
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm
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	10
	Súng dài bắn đạn ghém 
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,5kg; 

chiều dài trung bình 117cm; nòng súng bằng kim loại dài 77cm; đường kính trong của đầu nòng súng 2,07cm
	Súng cấu tạo theo nguyên lý bắn phát một; khi bắn kim hoả mổ vào hạt lửa đốt cháy thuốc phóng tạo áp suất đẩy đẩy các viên bi sắt ra khỏi nòng súng theo dạng chùm
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	II
	SÚNG NÉN HƠI



	1
	Súng hơi bắn đạn chì
	LISTONE INDUSTRY CO
	Đài Loan/Trung quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; thân súng dài 54,5cm, đường kính nòng 5,6mm; bình nén khí bằng kim loại; có ống giảm thanh; sử dụng đạn kim loại hình nấm cỡ 5,6mm.
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	2
	Súng nén hơi
	PAT.5513.392.5888.545 other U.S & foreigns part pending - xS8884”
	
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài 95cm; có nòng súng bằng kim loại; đường kính trong nòng súng 5,5mm, súng có gắn ống ngắm dài 36cm; có bình khí nén bằng kim loại, 02 đồng hồ đo áp đều có kim chỉ ở vạch 0Mpa; sử dụng đạn kim loại hình nấm cỡ 5,6mm
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	3
	Súng nén hơi
	Trên súng có ký hiệu “seri Number 544454 max Press.300 bar . cal 22/25 Made in usa”
	
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,5kg; chiều dài súng khoảng 100cm; nòng súng bằng kim loại, đường kính nòng súng 5,5mm; súng có gắn ống ngắm dài 32cm; bình khí nén bằng kim loại, 02 đồng hồ đo áp đều có kim chỉ ở vạch 10Mpa; sử dụng đạn kim loại hình nấm cỡ 5,6mm
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	4
	Súng hơi
	FACTOR
	
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,5kg; chiều dài súng khoảng 80cm, nòng súng dài khoảng 40cm, có ống ngắm, núm vặn chỉnh tiêu cự, phía dưới thân súng có gắn 01 bình nén khí bằng kim loại, phía sau là bộ phận cò, tay cầm và báng súng
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	5
	Súng nén hơi
	SUPER X
	
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 98cm; nòng súng bằng kim loại, đường kính trong nòng súng 4,5mm;  súng có gắn ống ngắm dài 32,5cm; bình khí nén bằng kim loại, có 04 đồng hồ đo áp đều có kim chỉ ở vạch lần lượt là 11Mpa, 09Mpa, 18Mpa, 11Mpa; sử dụng đạn kim loại hình nấm cỡ 5,6mm
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	6
	Súng nén hơi
	AIRFORCE airguns S2305
	
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 103cm, có gắn ống giảm thanh; nòng súng bằng kim loại, đường kính trong nòng súng 5,5mm; bình khí nén bằng kim loại; sử dụng đạn kim loại hình nấm cỡ 5,6mm.
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	7
	Súng nén hơi
	AIRFORCE Xs2022
	Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 105 cm, có gắn ống giảm thanh; có bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm 


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	8
	Súng nén hơi
	AIRFORCE NO PK 5657
	Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,5kg; chiều dài súng khoảng 90 cm, có gắn ống giảm thanh; có bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm 


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	9
	Súng nén hơi
	Listone Industry Co COMMSO PE LM88E
	Đài Loan (Trung Quốc)
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 107 cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	10
	Súng nén hơi
	AIRFORCE Model R0001
	Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 100 cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm

 
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	11
	Súng nén hơi
	FXAIRGUNS
	Thụy Điển
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 87cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng hơi
	AIRFORCE

Model R0001
	Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 102cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng hơi
	AIRFORCE

Xs8884
	Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 86cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	14
	Súng hơi
	Cal45- 493655
	Không
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 116cm; sử dụng đạn kim loại hình nấm. 


	Hoạt động theo nguyên lý nén khí bằng pistong nhờ lực đẩy của lò xo. Khi lò xo được nén tối đa thì pistong sẽ được cài vào bộ máy cò; nạp đạn bằng thoi đẩy trong cụm quy lát để đưa đạn vào nòng; khi bóp cò, pistong sẽ được lò xo đẩy chuyển động trong xi lanh và đẩy khí trong xilanh thoát ra ngoài qua nòng súng, tác động lên viên đạn trong nòng đẩy đạn bay ra khỏi nòng
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	Súng hơi
	Cal 494744
	Không
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 116cm; sử dụng đạn kim loại hình nấm. 


	Hoạt động theo nguyên lý nén khí bằng pistong nhờ lực đẩy của lò xo. Khi lò xo được nén tối đa thì pistong sẽ được cài vào bộ máy cò; nạp đạn bằng thoi đẩy trong cụm quy lát để đưa đạn vào nòng; khi bóp cò, pistong sẽ được lò xo đẩy chuyển động trong xi lanh và đẩy khí trong xilanh thoát ra ngoài qua nòng súng, tác động lên viên đạn trong nòng đẩy đạn bay ra khỏi nòng
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	16
	Súng hơi

 tự chế
	Không
	Việt Nam
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 90cm;  cấu tạo cơ bản gồm nòng súng, bộ phận ngắm, hộp khóa nòng, nắp hộp khóa nòng, thoi đẩy, bộ phận cò, bộ phận đẩy về,  báng súng và tay cầm 
	Hoạt động theo nguyên lý nén khí bằng pistong nhờ lực đẩy của lò xo. Khi lò xo được nén tối đa thì pistong sẽ được cài vào bộ máy cò; nạp đạn bằng thoi đẩy trong cụm quy lát để đưa đạn vào nòng; khi bóp cò, pistong sẽ được lò xo đẩy chuyển động trong xi lanh và đẩy khí trong xilanh thoát ra ngoài qua nòng súng, tác động lên viên đạn trong nòng đẩy đạn bay ra khỏi nòng
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	Súng hơi nén PCP
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 100cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	III
	SÚNG NÉN KHÍ

	1
	Súng nén khí PCP
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 100cm có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm; sử dụng đạn chì nấm
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không 
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng  khoảng 80cm; nòng súng bằng kim loại dài khoảng 60cm; có thước ngắm bằng kim loại
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Airforce; FX 
	Thuỵ Điển, Mỹ
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,3kg; chiều dài súng  khoảng 105cm; kích thước nòng 4.5mm; lực nén 15kg; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm

	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 1,9kg; chiều dài súng khoảng 90cm; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 80 cm; bình nén khí bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 80cm; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 2,2kg; chiều dài súng khoảng 100cm, có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 3,2kg; chiều dài súng khoảng 110cm, có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng khí nén PCP
	Không
	Tự chế
	 Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 100cm, có gắn ống giảm thanh; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm


	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng nén khí
	Không
	Trung Quốc
	Trọng lượng trung bình khoảng 02kg; chiều dài súng khoảng 90cm; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm; sử dụng đạn chì
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng khí nén bắn đạn chì
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 3,5kg; chiều dài súng khoảng 75cm; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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	Súng khí nén
	Không
	Tự chế
	Trọng lượng trung bình khoảng 03kg; chiều dài súng khoảng 80cm; bình khí nén bằng kim loại; có thước ngắm; sử dụng đạn chì
	Hơi được bơm vào bình qua van một chiều; đạn được nạp vào nòng bằng thoi đẩy và cố định trong nòng súng bằng sim cao su; sử dụng không khí được nén trong bình chứa với áp suất cao để đẩy viên đạn ra khỏi nòng súng
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